Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                             Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020 
Họ và tên học sinh:………………………                            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                          MÔN: TOÁN -  LỚP 5     
1). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
a) Chữ số 5 trong số thập phân 42,159 có giá trị là:



   A. 50                      B.                        C.                           D. 

b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là :
  A.   0, 4                  B. 0,25                     C. 1,4                           D. 2,5
2). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 
   
  a)          75m 6cm  =  75,06  m                   ;        b)            4200 kg  =  42 tấn 

  c)          63,25m 2   =  632500 cm 2            ;        d)             m3    =  2500 dm3
3) Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm: 
     Một lớp học có 24 học sinh nữ và số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam?
          Số học sinh nam là :……………học sinh
4) Một hình tròn có chu vi là 25,12 dm.
          Diện tích của hình tròn đó là :…………dm2 
5) Tìm y:
a)  y   x  5,3  =  9,01  x  4                                     b) y : 24,68  = 32,4 + 67,6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6). Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 90m, đáy bé 60m, chiều cao bằng  đáy lớn.
      a) Tính diện tích mảnh vườn ?
      b) Trên mảnh vườn đó ngày ta dùng 12% diện tích để làm lối đi. Tính diện tích phần đất còn lại.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                             Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020 
Họ và tên học sinh:………………………                            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                     MÔN: TIẾNG VIỆT -  LỚP 5     
A. Đọc bài “Hai bệnh nhân trong bệnh viện” và làm các bài tập sau:
Hai bệnh nhân trong bệnh viện
Hai người đàn ông lớn tuổi đều bị ốm nặng và cùng nằm trong một phòng của bệnh viện. Họ không được phép ra khỏi phòng của mình. Một trong hai người được bố trí nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Còn người kia phải nằm suốt ngày trên chiếc giường ở góc phía trong phòng.
Một buổi chiều, người nằm trên giường cạnh cửa sổ được ngồi dậy. Ông ấy miêu tả cho người bạn cùng phòng kia nghe tất cả những gì ông thấy ở bên ngoài cửa sổ. Người nằm trên giường kia cảm thấy rất vui vì những gì đã nghe được: ngoài đó là một công viên, có hồ cá, có trẻ con chèo thuyền, có thật nhiều hoa và cây, có những đôi vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo mát quanh hồ.
Khi người nằm cạnh cửa sổ miêu tả thì người kia thường nhắm mắt và hình dung ra cảnh tượng tuyệt vời bên ngoài. Ông cảm thấy mình đang chứng kiến những cảnh đó qua lời kể sinh động của người bạn cùng phòng.
Nhưng rồi đến một hôm, ông nằm bên cửa sổ bất động. Các cô y tá với vẻ mặt buồn đến đưa đi và ông ta qua đời. Người bệnh ở phía giường trong đề nghị cô y tá chuyển ông ra nằm ở giường cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý. Ông chậm chạp chống tay để ngồi lên. Ông nhìn ra cửa sổ ngoài phòng bệnh. Nhưng ngoài đó chỉ là một bức tường chắn.
Ông ta gọi cô y tá và hỏi tại sao người bệnh nằm ở giường này lại miêu tả cảnh đẹp đến thế. Cô y tá đáp:
- Thưa bác, ông ấy bị mù. Thậm chí cái bức tường chắn kia, ông ấy cũng chẳng nhìn thấy. Có thể ông ấy chỉ muốn làm cho bác vui thôi.
                                                                                                                                    Theo N. V. D
Câu 1. Vì sao hai người nằm viện không được phép ra khỏi phòng? 
   a. Vì họ phải ở trong phòng để chữa bệnh.       
   b. Vì cả hai người đều cao tuổi và bị ốm nặng.
   c. Vì họ ra khỏi phòng thì bệnh sẽ nặng thêm.
  d. Vì cả hai người đều bị mắc bệnh rất nặng.   
Câu 2. Viết tiếp các từ và cụm từ vào câu sau cho đúng. 
 Khi người nằm cạnh cửa sổ miêu tả thì người kia thường………………………….…………………………....
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………của người bạn cùng phòng. 
Câu 3. Một buổi chiều, người nằm trên giường cạnh cửa sổ được ngồi dậy. Ông ấy miêu tả cho người bạn cùng phòng kia nghe những gì ông thấy ở bên ngoài cửa sổ? 
Viết câu trả lời của em:……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 4. khoanh tròn trước ý trả lời đúng
Trong câu nào dưới đây từ mọc được dùng với nghĩa gốc ?
   a. Hôm nay, mặt bé mọc vài mụn đỏ.
   b. Những ngôi nhà mới sừng sững mọc lên.
   c. Cây hoa mai mọc ngay cạnh sân nhà.
Câu 5. Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì ?
      Nhờ bạn Lan giúp đỡ mà kết quả học tập của Tuấn tiến bộ rất nhiều.
   -Cặp quan hệ từ:…............……………………………………………….………………………………………
   -Biểu thị quan hệ:….…………………………………………………………………………………………….
B. Chính tả :  
                                                                 Rừng phương Nam
         Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi nghe chăng ?
Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi.
                                                                                                                                 Theo Đoàn Giỏi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.Tập làm văn :
Đề bài : Hãy tả cảnh trường em trước buổi học.
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